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NHAN VI TRYPSINMED 8400
Kích thước (Vỉ Alu/Alu 10 viên nén)

Dài: 112 mm

Rộng: 45 mm
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NHAN HỘP TRYPSINMED 8400
Kích thước (Hộp 2 vỉ Alu/Alu x 10 viên)
Dài :117mm

Rộng : 15 mm

Cao :50 mm

 

 

Rx Prescription only
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Oral route or sublingual
SOF Box of 2 blisters of 10 tablets
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COMPOSITION: Each tablet contains Chymotrypsin 8400 USP units. Excipients q.s 1 tablet.
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
Please refer to the package insert.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light.

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.
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SB Uống hoặc ngậm dưới lưỡi
GLOMED

SL Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Chymotrypsin 8400 đơn vị USP. Tá dược vừa đủ 1 viên.
CHÌ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHONG CHi ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ h
SAN PHAM: Xin đọc tờ hướng dẫnsử dụn
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.   BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. I
SĐK/ Reg No.:

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHÁN DƯỢC PHẨM GLOMED |
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.
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NHAN HOP TRYPSINMED 8400
Kích thước (Hộp 5 vỉ Alu/Alu x 10 viên)
Dài :117mm

Rộng:32mm

Cao :50 mm
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Oral route or sublingual
GLOMED
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COMPOSITION: Each tablet contains Chymotrypsin 8400 USP units. Excipients q.s 1 tablet.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER
INFORMATION: Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.

STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light.

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Tu DoBoulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.

Rx Thuốc bán theo đơn

\ Chymotrypsin 8400 đơn vị USP &

 

Uống hoặc ngậm dưới lưỡi

ST Hộp 5 vỉ x 10 viên nén
  THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Chymotrypsin 8400 đơn vị USP. Tá dược vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN
PHẨM: Xin dọc tờ hướng dẫn sử dụng.
ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

 

SĐK/ Reg No.:
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED |
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.  
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NHAN VI TRYPSINMED 8400
Kích thước (vi Alu/PVC-PVDC 10 viên nén)

Dài: 97 mm

Rộng: 37 mm
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NHAN HỌP TRYPSINMED 8400
Kích thước (Hộp 2 vỉ Alu/PVC-PVDC x 10 viên)
Dài :101 mm

Rộng : 15 mm

Cao :41 mm

 

 

Rx Prescription only

|! jRYPSINMED/
   
 

  

   

 

\ Chymotrypsin 8400 USP units s

SS g
es
acs
SE

š ‹©
Oral route or sublingual eo

GLOMED ° "nZzZ
SO Box of 2 blisters of 10 tablets ]

COMPOSITION: Each tablet contains Chymotrypsin 8400 USP units. Excipients q.s 1 tablet.
INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER INFORMATION:
Please refer to the package insert.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, ina dry place, protect from light.

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.
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THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Chymotrypsin 8400 đơn vị USP. Tá dược vừa đủ 1 viên.
CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC
VE SAN PHAM: Xin doc tờ hướng dẫn sử dụng.
DE XA TAM TAY CUA TRE EM. DOC KY HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BAO QUẢN: Đề nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. |
SDK/ Reg No.:

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED |
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.
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NHAN HỌP TRYPSINMED 8400
Kích thước (Hộp 5 vỉ Alu/PVC-PVDC x 10 viên)
Dài :101 mm

Rộng : 35 mm

Cao :41 mm

 

 

Rx Prescription only
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COMPOSITION: Each tablet contains Chymotrypsin 8400 USP units. Excipients q.s 1 tablet.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND
OTHER INFORMATION: Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.

STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place,

protect from light.

 

  

    
   

  

  
Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.

35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong. 54g
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THÀNH PHẨN: Mỗi viên nén chứa Chymotrypsin 8400 dơn vị USP. Tá dược vừa dủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DUNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VE Wa  SAN PHAM: Xin dọc tờ hướng dẫn sử dung.
DE XA TAM TAY CUA TRE EM. DOC KY HUGNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BAO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt dộ không quá 30°C.

SDK/ Reg No.:

. |
Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHAN DUOC PHAM GLOMED Ïli lh [ |
35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. |
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NHAN HỌP TRYPSINMED 8400
Kích thước (Hộp 10 vỉ Alu/PVC-PVDC x 10 viên)

ài :101 mm

ộng :41 mm
ao :62mm R,, Prescriptiononly
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Oral route or sublingual
“z2 Box of 10 blisters of 10 tablets |
 

   COMPOSITION: Each tablet contains Chymotrypsin 8400 USP units.

Excipients q.s 1 tablet.

" INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND
OTHER INFORMATION: Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.
STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C,
in a dry place, protect from light.

  

     
  
  
  
     

 

Manufactured by: GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.
35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.
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    THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Chymotrypsin 8400 dơn vi USP.
Tá dược vừa dủ 1 viên. ;
CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CAC THONG
TIN KHAC VE SAN PHAM: Xin dọc tờ hướng dẫn sử dụng.
DE XA TAM TAY CUA TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
SDK/ Reg No.:

Sản xuất bởi;
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED |
35 Dai Lo Tu Do, KCN Viét Nam-Singapore, |
Thuận An, Bình Dương.
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

 

Rx Thuốc bán theo đơn—

TRYPSINMED” 8400
Chymotrypsin

Viên nén

1. Thành phần
Mỗi viên nén chứa:
Hoạt chất: Chymotrypsin 8400 đơn vị USP.

Tá dược: Đường dập thăng, menthol, polyethylen glycol 400, sucralose, magnesi stearat, silic dioxyd thể keo.

2. Dược lực học và dược động học

Dược lực học

Chymotrypsin là enzym thủy phân protein được sử dụng đường uống có tác dụng làm giảm tình trạng viêm và phù nề trên mô
mềm do phẫu thuật hay chắn thương.

Dược động học

Không có báo cáo về dược động học của chymotrypsin.

3. Chỉ định

Chống phù nề và kháng viêm dạng men tác động trên mô mềm.

Điều trị các trường hợp phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật.

4. Liều dùng và cách dùng
Uống: 1 viên / lần, 3-4 lần / ngày.
Ngậm dưới lưỡi: 2 - 3 viên mỗi ngày, chia làm nhiều lần (để viên thuốc tan từ từ dưới lưỡi).
5. Chống chỉ định
Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

6. Lưu ý và thận trọng

Không nên dùng chung với bất kỳ thuốc khác có chứa chymotrypsin.

Vi kha nang gay mắt dich kính, nên không khuyến cáo dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20
tuổi. Không dùng chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bẩm
sinh.

Sử dụng trên phụ nữ có thai và cho con bú: An toàn của thuốc trong thai kỳ và trong thời gian cho con bú chưa được thiết
lập. Nên thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Ảnh hướng của thuốc lên khả năng điều khiến tàu xe và vận hành máy móc: Không có báo cáo.

7. Tác dụng không mong muốn

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của chymotrypsin là tăng nhất thời nhãn áp do các mảnh vụn dây chẳng bị tiêu
hủy lam tac mạng bó dây. Dùng trong nhãn khoa, có thê gặp phù giác mạc, viêm nhẹ màng bô đào.

Hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

8. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

Không có báo cáo.

9. Quá liều và xứ trí
Thông tin về quá liều chymotrypsin chưa được rõ ràng.

10. Dạng bào chế và đóng gói
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

Hộp 5Š vỉ x 10 viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

11. Điều kiện bảo quản
Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUOC BAN THEO DON
DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC Si Tua.CUS TRUONG

 

 Sản xuất bởi: CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẢM GLOMED_ P.TRƯỜNG P k
Địa chỉ: Số 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapor: Ha.xã Thuận An,midDư, 2

 

ĐT: 0650.3768824 Zaxax:0650.37259095
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